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men  sen  u
erkak

u
ayol

 u
hayvon

 biz

sizlar  ular  nima

kim  qayerda  nima uchun

qanday qilib  qaysi  qachon

keyin  agar  haqiqatda

lekin  chunki  emas
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anh ấy  bạn  tôi

chúng tôi / chúng ta  nó  cô ấy

cái gì  họ  các bạn

tại sao  ở đâu  ai

lúc nào  cái nào  làm sao

thật sự  nếu  sau đó

không  bởi vì  nhưng
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bu  Menga bu kerak  Bu qancha turadi?

oʻsha  hamma
umumiy

 yoki

va  bilmoq  Men bilaman

Men bilmayman  oʻylamoq  kelmoq

qoʻymoq  olmoq  topmoq

tinglamoq  ishlamoq  gapirmoq

bermoq  yoqtirmoq  yordamlashmoq
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Cái này giá bao nhiêu?  Tôi cần cái này  này

hoặc  tất cả  đó

Tôi biết  biết  và

đến  nghĩ  Tôi không biết

tìm  lấy  đặt

nói chuyện  làm việc  nghe

giúp đỡ  thích  cho
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sevmoq  qoʻngʻiroq qilmoq  kutmoq

Menga yoqasiz  Bu menga yoqmaydi  Meni sevasizmi?

Men seni sevaman  nol  bir

ikki  uch  toʻrt

besh  olti  yetti

sakkiz  toʻqqiz  oʻn

oʻn bir  oʻn ikki  oʻn uch
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chờ đợi  gọi  yêu

Bạn có yêu tôi không?  Tôi không thích cái này  Tôi thích bạn

1  0  Tôi yêu bạn

4  3  2

7  6  5

10  9  8

13  12  11
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oʻn toʻrt  oʻn besh  oʻn olti

oʻn yetti  oʻn sakkiz  oʻn toʻqqiz

yigirma  yangi  eski

oz  koʻp  nechta pul?

nechta?  notoʻgʻri  toʻgʻri
notoʻgʻri

yomon
umumiy

 yaxshi
yomon

 xursand

qisqa  uzun  kichik
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16  15  14

19  18  17

cũ  mới  20

bao nhiêu?  nhiều  ít

chính xác  sai  bao nhiêu?

hạnh phúc  tốt  xấu

nhỏ  dài  ngắn
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katta  u yerda  shu yerda

oʻng  chap  goʻzal

yosh  qari  assalomu alaykum

koʻrishguncha  yaxshi
rozi

 oʻzinga qara

xavotir olma  albatta  xayrli kun

salom  xayr  sogʻ boʻling

kechirasiz  uzr  rahmat
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đây  đó  lớn

xinh đẹp  trái  phải

xin chào  già  trẻ

bảo trọng nhé  được  hẹn gặp lại

chúc ngày tốt lành  tất nhiên  đừng lo

tạm biệt  bái bai  chào

cảm ơn bạn  xin lỗi  xin làm phiền



© 2025 Flashcardo.com 13 www.flashcardo.com/vi

iltimos  Men buni xohlayman  hozir

tushdan keyin  ertalab  tun

tong  oqshom  peshin

yarim tun  soat
60'

 daqiqa

soniya  kun  hafta

oy
sana

 yil  vaqt

sana  kechadan avvalgi kun  kecha
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bây giờ  Tôi muốn cái này  làm ơn

ban đêm  buổi sáng  buổi chiều

buổi trưa  buổi tối  buổi sáng

phút  giờ  nửa đêm

tuần  ngày  giây

thời gian  năm  tháng

hôm qua  ngày hôm kia  ngày tháng
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bugun  ertaga  ertadan keyin

dushanba  seshanba  chorshanba

payshanba  juma  shanba

yakshanba  Ertaga shanba  hayot

ayol  erkak  muhabbat

yigit oʻrtoq  qiz oʻrtoq  doʻst

oʻpish  jinsiy aloqa  bola
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ngày kia  ngày mai  hôm nay

thứ tư  thứ ba  thứ hai

thứ bảy  thứ sáu  thứ năm

cuộc đời  Ngày mai là thứ bảy  chủ nhật

tình yêu  đàn ông  đàn bà

bạn  bạn gái  bạn trai

trẻ em  tình dục  hôn
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chaqaloq  qiz bola  oʻgil bola

ona
norasmiy

 dada  ona
rasmiy

ota  ota-onalar  oʻgʻil

qiz  singil  uka

opa  aka  turmoq

oʻtirmoq  yotmoq  yopmoq

ochmoq
eshik

 yoʻqotmoq  yutmoq
sport
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con trai  con gái  em bé

má  ba  mẹ

con trai  cha mẹ  cha

em trai  em gái  con gái

đứng  anh trai  chị gái

đóng  nằm xuống  ngồi

thắng  thua  mở
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oʻlmoq  yashamoq  yoqmoq

oʻchirmoq  oʻldirmoq  jarohatlamoq

tegmoq  tomosha qilmoq  ichmoq

yemoq  yurmoq  uchrashmoq

pul tikmoq  oʻpmoq  ergashmoq

uylanmoq  javob bermoq  soʻramoq

savol  kompaniya  biznes
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bật  sống  chết

làm bị thương  giết  tắt

uống  xem  chạm

gặp  đi bộ  ăn

đi theo  hôn  đặt cược

hỏi  trả lời  cưới

kinh doanh  công ty  câu hỏi
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ish  pul  telefon

idora  shifokor  kasalxona

hamshira  politsiyachi  prezident

oq  qora  qizil

koʻk  yashil  sariq

sekin  tez  kulguli

adolatsiz  adolatli  qiyin
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điện thoại  tiền  việc làm

bệnh viện  bác sĩ  văn phòng

tổng thống  cảnh sát  y tá

màu đỏ  màu đen  màu trắng

màu vàng  màu xanh lá cây  màu xanh da trời

vui vẻ  nhanh  chậm

khó  công bằng  không công bằng
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oson  Bu qiyin  boy

kambagʻal  kuchli  kuchsiz

xavfsiz
sifat

 charchagan  magʻrur

toʻq  kasal  sogʻlom

jahldor  past  yuqori

toʻgʻri
geometriya

 har bir  har doim

aslida  yana  allaqachon
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giàu  Cái này khó  dễ

yếu  khỏe  nghèo

tự hào  mệt mỏi  an toàn

khỏe mạnh  bệnh  no bụng

cao  thấp  tức giận

luôn luôn  mỗi / mọi  thẳng

đã  lần nữa  thực ra
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ozroq  eng  koʻproq

Men koʻproq narsani
xohlayman  hech bir  juda

hayvon  choʻchqa  sigir

ot  it  qoʻy

maymun  mushuk  ayiq

tovuq  oʻrdak  kapalak

asalari  baliq
hayvon

 oʻrgimchak
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nhiều hơn  phần lớn  ít hơn

rất  không có  Tôi muốn nhiều hơn

con bò  con lợn  động vật

con cừu  con chó  con ngựa

con gấu  con mèo  con khỉ

con bướm  con vịt  con gà

con nhện  con cá  con ong
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ilon  tashqarida  ichida

uzoq  yaqin  quyida

yuqorida  yonida  old

orqa
joy

 shirin  nordon

gʻalati  yumshoq  qattiq

yoqimli  ahmoq  aqldan ozgan

band  uzun boʻyli  past boʻyli
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ở trong  ở ngoài  con rắn

bên dưới  gần  xa

phía trước  bên cạnh  bên trên

chua  ngọt  phía sau

cứng  mềm  lạ

điên khùng  ngu ngốc  đáng yêu

thấp  cao  bận rộn
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xavotirga tushgan  ajablangan  ajoyib

odobli  yomon
odam

 aqlli

sovuq  issiq  bosh

burun  soch  ogʻiz

quloq  koʻz  qoʻl

oyoq
oyoq barmogʻi

 yurak  miya

tortmoq  itarmoq  bosmoq
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ngầu  ngạc nhiên  lo lắng

khéo léo  ác độc  cư xử tốt

đầu  nóng  lạnh

miệng  tóc  mũi

bàn tay  mắt  tai

não  tim  bàn chân

ấn  đẩy  kéo
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urmoq  tutib olmoq  jang qilmoq

otmoq
qoʻl

 yugurmoq  oʻqimoq

yozmoq  tuzatmoq  sanamoq

kesmoq  sotmoq  sotib olmoq

toʻlamoq  oʻrganmoq  orzu qilmoq

uxlamoq  oʻynamoq  nishonlamoq

dam olmoq  zavqlanmoq  tozalamoq
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chiến đấu  bắt  đánh

đọc  chạy  ném

đếm  sửa chữa  viết

mua  bán  cắt

mơ  học  trả

ăn mừng  chơi  ngủ

dọn dẹp  thưởng thức  nghỉ ngơi
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maktab  uy
bino

 eshik

er  xotin  toʻy

odam  mashina  uy
oila

shahar  raqam  yigirma bir

yigirma ikki  yigirma olti  oʻttiz

oʻttiz bir  oʻttiz uch  oʻttiz yetti

qirq  qirq bir  qirq toʻrt
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cửa  nhà ở  trường học

đám cưới  vợ  chồng

nhà  xe hơi  người

21  số  thành phố

30  26  22

37  33  31

44  41  40
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qirq sakkiz  ellik  ellik bir

ellik besh  ellik toʻqqiz  oltmish

oltmish bir  oltmish ikki  oltmish olti

yetmish  yetmish bir  yetmish uch

yetmish yetti  sakson  sakson bir

sakson toʻrt  sakson sakkiz  toʻqson

toʻqson bir  toʻqson besh  toʻqson toʻqqiz



© 2025 Flashcardo.com 36 www.flashcardo.com/vi

51  50  48

60  59  55

66  62  61

73  71  70

81  80  77

90  88  84

99  95  91
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bir yuz  bir ming  oʻn ming

yuz ming  bir million  mening itim

sening mushuging  uning koʻylagi  uning mashinasi

uning toʻpi  bizning uyimiz  sizlarning jamoangiz

ularning shirkati  hamma
odam

 birgalikda

boshqa  ahamiyati yoʻq  sogʻligʻing uchun

tinchlan  men roziman  xush kelibsiz
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10.000  1000  100

con chó của tôi  1.000.000  100.000

xe của anh ấy  váy của cô ấy  con mèo của bạn

đội của bạn  nhà của chúng tôi  quả bóng của nó

cùng nhau  mọi người  công ty của họ

chúc mừng  không thành vấn đề  khác

chào mừng  tôi đồng ý  thư giãn đi
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hech qisi yo'q  oʻngga buril  chapga buril

toʻgʻriga bor  Men bilan yur  tuxum

pishloq  sut  baliq
ovqat

goʻsht  sabzavot  meva

suyak
ovqat

 moy  non

shakar  shokolad  shirinlik
shakar

tort  ichimlik  suv
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rẽ trái  rẽ phải  không phải lo

trứng  Hãy đi với tôi  đi thẳng

cá  sữa  phô mai

trái cây  rau  thịt

bánh mì  dầu  xương

kẹo  sô cô la  đường

nước  đồ uống  bánh bông lan
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gazlangan suv  qahva  choy

pivo  vino  salat

shoʻrva  shirinlik
ovqat

 nonushta

tushlik  kechki ovqat  pitsa

avtobus  poyezd  poyezd bekati

avtobus bekati  samolyot  kema

yuk mashinasi  velosiped  mototsikl
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trà  cà phê  nước soda

sa lát  rượu nho  bia

bữa ăn sáng  món tráng miệng  súp

pizza  bữa tối  bữa trưa

ga xe lửa  xe lửa  xe buýt

tàu  máy bay  trạm dừng xe buýt

xe mô tô  xe đạp  xe tải
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taksi  svetofor  avtomobil toʻxtash joyi

yoʻl  kiyim  poyabzal

palto  sviter  erkaklar koʻylagi

kurtka  kostyum  shim

koʻylak  futbolka  paypoq

lifchik  ichki ishton  koʻzoynak

qoʻl sumkasi  hamyon  karmon
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bãi đậu xe  đèn giao thông  xe taxi

giày dép  quần áo  đường

áo sơ mi  áo len  áo choàng

quần dài  âu phục  áo khoác

bít tất  áo phông  đầm

kính  quần lót  áo ngực

ví  ví tiền  túi xách
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uzuk  shlyapa  soat
bilak

choʻntak  Isming nima?  Mening ismim David

Men 22 yoshdaman  Qalaysan?  Yaxshimisan?

Hojatxona qayerda?  Sizni sogʻindim  bahor

yoz  kuz  qish

yanvar  fevral  mart

aprel  may  iyun
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đồng hồ đeo tay  mũ  nhẫn

Tên của tôi là David  Bạn tên gì?  túi

Bạn có ổn không?  Bạn có khoẻ không?  Tôi 22 tuổi

mùa xuân  Tôi nhớ bạn  Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

mùa đông  mùa thu  mùa hè

tháng ba  tháng hai  tháng một

tháng sáu  tháng năm  tháng tư
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iyul  avgust  sentyabr

oktyabr  noyabr  dekabr

xarid  hisob  bozor

supermarket  bino  kvartira

universitet  ferma  cherkov

restoran  bar  sportzal

park  hojatxona
park

 xarita
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tháng chín  tháng tám  tháng bảy

tháng mười hai  tháng mười một  tháng mười

chợ  hóa đơn  mua sắm

căn hộ  tòa nhà  siêu thị

nhà thờ  nông trại  trường đại học

phòng thể dục  quán bar  nhà hàng

bản đồ  nhà vệ sinh  công viên
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tez yordam mashinasi  politsiya  qurol

oʻt oʻchiruvchilar  mamlakat  shahar atrofi

qishloq  salomatlik  dori

baxtsiz hodisa  bemor  jarrohlik

tabletka  isitma  shamollash

yara  uchrashuv  yoʻtal

boʻyin  dumba  yelka
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súng  cảnh sát  xe cứu thương

ngoại ô  quốc gia  lính cứu hỏa

dược phẩm  sức khỏe  ngôi làng

phẫu thuật  bệnh nhân  tai nạn

cảm lạnh  sốt  viên thuốc

ho  cuộc hẹn  vết thương

vai  mông  cổ
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tizza  oyoq
tizza

 qo'l

qorin  koʻkrak  orqa
tana

tish  til  lab

barmoq  oyoq barmogʻi  oshqozon

oʻpka  jigar  nerv

buyrak  ichak  rang

to'q sariq  kulrang  jigarrang
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tay  chân  đầu gối

lưng  ngực  bụng

môi  lưỡi  răng

dạ dày  ngón chân  ngón tay

dây thần kinh  gan  phổi

màu sắc  ruột  thận

màu nâu  màu xám  màu cam
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pushti  zerikarli  ogʻir

yengil  yolgʻiz  och

chanqagan  xafa  tik

tekis
maydon

 aylana  kvadrat
sifat

tor  keng  chuqur

sayoz  ulkan  shimol

sharq  janub  gʻarb
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nặng  nhàm chán  màu hồng

đói bụng  cô đơn  nhẹ

dốc  buồn  khát nước

vuông  tròn  bằng phẳng

sâu  rộng  hẹp

bắc  lớn  nông

tây  nam  đông
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iflos  toza  toʻla

boʻsh  qimmat  arzon

qorongʻi  yorugʻ  ketvorgan

dangasa  jasur  saxiy

kelishgan  xunuk  ahmoqona

doʻstona  aybdor  koʻr

mast  nam  quruq
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đầy  sạch sẽ  bẩn

rẻ  đắt  trống rỗng

quyến rũ  sáng  tối

hào phóng  dũng cảm  lười biếng

ngớ ngẩn  xấu xí  đẹp trai

mù  tội lỗi  thân thiện

khô  ướt  say
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iliq  baland ovozda  tinch

jim  oshxona
uy

 hammom

mehmonlar xonasi  yotoqxona
uy

 bogʻ

garaj  devor  yertoʻla

hojatxona
uy

 zinapoyalar  tom

deraza  pichoq  finjon

stakan  tarelka  chashka
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yên tĩnh  ồn ào  ấm áp

phòng tắm  nhà bếp  im lặng

vườn  phòng ngủ  phòng khách

tầng hầm  tường  gara

mái nhà  cầu thang  nhà vệ sinh

tách  dao  cửa sổ

cốc  đĩa  ly
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axlat qutisi  kosa  televizor
qurilma

stol
idora

 yotoq  oyna
hammom

dush  divan  rasm

soat
devor

 stol
umumiy

 stul

suzish havzasi
bogʻ

 eshik qoʻngʻirogʻi  qoʻshni

muvaffaqiyatsizlikka
uchramoq  tanlamoq  otmoq

oyoq

ovoz bermoq  tushmoq  himoya qilmoq
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bộ tivi  tô  thùng rác

gương  giường  bàn

ảnh  ghế sô pha  vòi hoa sen

ghế  bàn  đồng hồ

hàng xóm  chuông  hồ bơi

bắn  chọn  thất bại

bảo vệ  rơi xuống  bình chọn
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hujum qilmoq  oʻgʻirlamoq  kuydirmoq

qutqarmoq  chekmoq  uchmoq

tashimoq  tupurmoq  tepmoq

tishlamoq  nafas olmoq  hidlamoq

yigʻlamoq  kuylamoq  jilmaymoq

kulmoq  oʻsmoq  qisqarmoq

bahslashmoq  tahdid qilmoq  baham koʻrmoq
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đốt  trộm  tấn công

bay  hút thuốc  cứu

đá  khạc nhổ  mang theo

ngửi  thở  cắn

cười mỉm  hát  khóc

co lại  lớn lên  cười

chia sẻ  đe dọa  tranh luận
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ovqatlantirmoq  yashirmoq  ogohlantirmoq

suzmoq  sakramoq  oʻramoq

koʻtarmoq  qazimoq  nusxa koʻchirmoq

yetkazib bermoq  qidirmoq  mashq qilmoq

sayohat qilmoq  boʻyamoq  dush qabul qilmoq

ochmoq
qulf

 qulflamoq  yuvmoq

ibodat qilmoq  pishirmoq  kitob
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cảnh báo  trốn  cho ăn

lăn  nhảy  bơi

sao chép  đào  nâng

luyện tập  tìm kiếm  giao hàng

tắm vòi sen  vẽ  đi du lịch

rửa  khóa  mở

sách  nấu ăn  cầu nguyện



© 2025 Flashcardo.com 65 www.flashcardo.com/vi

kutubxona  uy vazifasi  imtihon

dars  fan  tarix

sanʼat  ingliz tili  fransuz tili

ruchka  qalam  uch foiz

birinchi  ikkinchi  uchinchi

toʻrtinchi  natija  kvadrat
ism

doira  maydon  tadqiqot
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bài thi  bài tập về nhà  thư viện

lịch sử  khoa học  bài học

tiếng Pháp  tiếng Anh  nghệ thuật

3%  bút chì  cây bút

thứ ba  thứ hai  thứ nhất

hình vuông  kết quả  thứ tư

nghiên cứu  diện tích  hình tròn
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daraja  bakalavr  magistr

x y dan kichik  x y dan katta  stress

sugʻurta  xodimlar  boʻlim

ish haqi  manzil  xat

kapitan  detektiv  uchuvchi

professor  oʻqituvchi  huquqshunos

kotiba  yordamchi  sudya
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thạc sĩ  cử nhân  bằng cấp

áp lực  x > y  x < y

bộ phận  nhân viên  bảo hiểm

lá thư  địa chỉ  lương

phi công  thám tử  thuyền trưởng

luật sư  giáo viên  giáo sư

thẩm phán  trợ lý  thư ký



© 2025 Flashcardo.com 69 www.flashcardo.com/vi

direktor  menejer  oshpaz

taksi haydovchisi  avtobus haydovchisi  jinoyatchi

model  rassom  telefon raqami

signal
uyali telefon

 ilova  yozishma

fayl  url  elektron pochta manzili

veb-sayt  elektron pochta  uyali telefon

qonun  qamoqxona  dalil
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đầu bếp  quản lý  giám đốc

tội phạm  tài xế xe buýt  tài xế taxi

số điện thoại  nghệ sĩ  người mẫu

trò chuyện  ứng dụng  tín hiệu

địa chỉ email  url  tập tin

điện thoại di động  thư điện tử  trang mạng

chứng cớ  nhà tù  pháp luật
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jarima  guvoh  sud

imzo  zarar  foyda

xaridor  miqdor  kredit karta

parol  bankomat  suzish havzasi
sport

elektr toki  kamera  radio

sovgʻa  butilka  qop

kalit  qoʻgʻirchoq  farishta
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tòa án  nhân chứng  tiền phạt

lợi nhuận  thua lỗ  chữ ký

thẻ tín dụng  số tiền  khách hàng

bể bơi  máy rút tiền  mật khẩu

đài radio  máy ảnh  điện

cái túi  cái chai  quà tặng

thiên thần  búp bê  chìa khóa
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taroq  tish pastasi  tish choʻtkasi

shampun  krem  salfetka

lab boʻyogʻi  televizor
umumiy

 kinoteatr

yangiliklar  oʻrindiq  chipta

ekran
kinoteatr

 musiqa  sahna

tomoshabinlar  rasm chizish  hazil

maqola  gazeta  jurnal
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bàn chải đánh răng  kem đánh răng  lược

khăn giấy  kem thoa  dầu gội

rạp chiếu phim  truyền hình  son môi

vé  ghế  tin tức

sân khấu  âm nhạc  màn chiếu

trò đùa  hội họa  khán giả

tạp chí  báo chí  bài báo
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reklama  tabiat  kul

olov
umumiy

 olmos  oy
olam

yer  quyosh  yulduz

sayyora  olam  sohil

koʻl  oʻrmon  choʻl

tepalik  qoya  daryo

vodiy  togʻ  orol
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tro  thiên nhiên  quảng cáo

mặt trăng  kim cương  lửa

ngôi sao  mặt trời  Trái Đất

bờ biển  vũ trụ  hành tinh

sa mạc  rừng  hồ

con sông  đá  đồi núi

đảo  núi  thung lũng
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okean  dengiz  ob-havo

muz  qor  boʻron
kichik

yomgʻir  shamol  oʻsimlik

daraxt  oʻt  atirgul

gul  gaz  metall

oltin  kumush  Kumush oltindan arzonroq

Oltin kumushdan qimmatroq  bayram  aʼzo
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thời tiết  biển  đại dương

bão táp  tuyết  băng

thực vật  gió  mưa

hoa hồng  cỏ  cây

kim loại  chất khí  hoa

Bạc rẻ hơn vàng  bạc  vàng

thành viên  ngày lễ  Vàng đắt hơn bạc
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mehmonxona  plyaj  mehmon

tugʻilgan kun  Rojdestvo  Yangi yil

Pasxa  togʻa, amaki  xola, amma

buvi
ota

 bobo
ota

 buvi
ona

bobo
ona

 oʻlim  qabr

ajrashish  kelin
toʻy

 kuyov
toʻy

bir yuz bir  bir yuz besh  bir yuz oʻn
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khách  bờ biển  khách sạn

Năm Mới  Giáng sinh  sinh nhật

cô  chú  Lễ Phục sinh

bà ngoại  ông nội  bà nội

phần mộ  tử vong  ông ngoại

chú rể  cô dâu  ly hôn

110  105  101
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bir yuz ellik bir  ikki yuz  ikki yuz ikki

ikki yuz olti  ikki yuz yigirma  ikki yuz oltmish ikki

uch yuz  uch yuz uch  uch yuz yetti

uch yuz oʻttiz  uch yuz yetmish uch  toʻrt yuz

toʻrt yuz toʻrt  toʻrt yuz sakkiz  toʻrt yuz qirq

toʻrt yuz sakson toʻrt  besh yuz  besh yuz besh

besh yuz toʻqqiz  besh yuz ellik  besh yuz toʻqson besh
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202  200  151

262  220  206

307  303  300

400  373  330

440  408  404

505  500  484

595  550  509
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olti yuz  olti yuz bir  olti yuz olti

olti yuz oʻn olti  olti yuz oltmish  yetti yuz

yetti yuz ikki  yetti yuz yetti  yetti yuz yigirma yetti

yetti yuz yetmish  sakkiz yuz  sakkiz yuz uch

sakkiz yuz sakkiz  sakkiz yuz oʻttiz sakkiz  sakkiz yuz sakson

toʻqqiz yuz  toʻqqiz yuz toʻrt  toʻqqiz yuz toʻqqiz

toʻqqiz yuz qirq toʻqqiz  toʻqqiz yuz toʻqson  yoʻlbars
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606  601  600

700  660  616

727  707  702

803  800  770

880  838  808

909  904  900

con hổ  990  949
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sichqon  kalamush  quyon

sher  eshak  fil

qush  xoʻroz  kabutar

gʻoz  hasharot  qoʻngʻiz

chivin  pashsha  chumoli

kit  akula  delfin

shilliqurt  qurbaqa  tez-tez
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con thỏ  con chuột cống  con chuột

con voi  con lừa  con sư tử

con chim bồ câu  con gà trống choai  con chim

con bọ  côn trùng  con ngỗng

con kiến  con ruồi  con muỗi

con cá heo  con cá mập  con cá voi

thường xuyên  con ếch  con ốc sên
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darhol  toʻsatdan  garchi

gimnastika  tennis  yugurish

velosport  golf  konkida uchish

futbol  basketbol  suzish

shoʻngʻish  piyoda yurish  Birlashgan Qirollik

Ispaniya  Shveytsariya  Italiya

Fransiya  Germaniya  Tailand
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mặc dù  đột ngột  ngay lập tức

chạy  quần vợt  thể dục dụng cụ

trượt băng  đánh golf  đạp xe

bơi lội  bóng rổ  bóng đá

Vương quốc Anh  đi bộ đường dài  lặn

Ý  Thụy sĩ  Tây Ban Nha

Thái Lan  Đức  Pháp
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Singapur  Rossiya  Yaponiya

Isroil  Hindiston  Xitoy

Amerika Qo'shma Shtatlari  Meksika  Kanada

Chili  Braziliya  Argentina

Janubiy Afrika  Nigeriya  Marokash

Liviya  Keniya  Jazoir

Misr  Yangi Zelandiya  Avstraliya
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Nhật Bản  Nga  Singapore

Trung Quốc  Ấn Độ  Israel

Canada  Mexico  Hoa Kỳ

Argentina  Brazil  Chile

Ma Rốc  Nigeria  Nam Phi

Algeria  Kenya  Libya

Úc  New Zealand  Ai Cập
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Afrika  Yevropa  Osiyo

Amerika  chorak soat  yarim soat

qirq besh daqiqa  soat bir  ikkidan besh

uchdan oʻn  toʻrtdan oʻn besh  beshdan yigirma

oltidan yigirma besh  yetti yarim  sakkizdan oʻttiz besh

yigirmata kam oʻn  oʻn beshta kam oʻn bir  oʻnta kam oʻn ikki

beshta kam bir  ertalabgi soat bir  kunduzgi soat ikki
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Châu Á  Châu Âu  Châu Phi

nửa tiếng  mười lăm phút  Châu Mỹ

2:05  1:00  bốn mươi lăm phút

5:20  4:15  3:10

8:35  7:30  6:25

11:50  10:45  9:40

hai giờ chiều  một giờ sáng  12:55
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oʻtgan hafta  bu hafta  keyingi hafta

oʻtgan yil  bu yil  keyingi yil

oʻtgan oy  bu oy  keyingi oy

ikki ming oʻn toʻrtinchi yil
birinchi yanvar  ikki ming uchinchi yil yigirma

beshinchi fevral  
bir ming toʻqqiz yuz sakson
sakkizinchi yil oʻn ikkinchi

aprel

bir ming sakkiz yuz toʻqson
toʻqqizinchi yil oʻn uchinchi

oktyabr
 bir ming toʻqqiz yuz yettinchi

yil oʻttizinchi sentyabr  ikki minginchi yil oʻn ikkinchi
dekabr

peshona  ajin  iyak

yonoq  soqol  kirpiklar
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tuần sau  tuần này  tuần trước

năm sau  năm nay  năm ngoái

tháng sau  tháng này  tháng trước

1988-04-12  2003-02-25  2014-01-01

2000-12-12  1907-09-30  1899-10-13

cằm  nếp nhăn  trán

lông mi  râu  má
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qosh  bel  ensa

koʻkrak qafasi  bosh barmoq  kichik barmoq

nomsiz barmoq  oʻrta barmoq  koʻrsatkich barmoq

bilak  tirnoq  tovon

umurtqa pogʻonasi  muskul  suyak
tana

skelet  qovurgʻa  umurtqa

siydik pufagi  tomir  arteriya
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gáy  eo  lông mày

ngón tay út  ngón cái  lồng ngực

ngón tay trỏ  ngón tay giữa  ngón tay đeo nhẫn

gót chân  móng tay  cổ tay

xương  cơ bắp  xương sống

đốt sống  xương sườn  bộ xương

động mạch  tĩnh mạch  bàng quang
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qin  sperma  jinsiy olat

moyak  suvli  achchiq

shoʻr  xom  qaynatilgan

uyatchang  ochkoʻz  qattiqqoʻl

kar   
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dương vật  tinh trùng  âm đạo

cay  mọng nước  tinh hoàn

luộc  sống  mặn

nghiêm khắc  tham lam  nhút nhát

  điếc


